
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500421471

Chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp chất đốt

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 131.120.000 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

Thời gian thực hiện gói thầu: 8 tháng

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 26/09/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM

Số quyết định phê duyệt: 515/QĐ-MNPN
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Quyết định phê duyệt: Mẫu số 19. Quyết định phê duyệt KQLCNT 23.9.2025 9.13.02 AM.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 26/09/2025

Ngày đăng tải: 2025-09-26T13:13:10

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn5700596
757

570059675
7

Công ty 
TNHH 
Thương 
mại Dịch 
vụ Hải Hà

Trúng thầu 131.120.00
0

8 tháng 08 tháng 
(từ ngày 
01/10/2025 
đến ngày 
31/05/2026)
.

Danh sách hàng hoá

STT Danh 
mục 

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 

Hãng 
sản 

Cấu 
hình, 

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Giá/
Đơn 

Thời 
gian 

Ghi 
chú
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hàng 
hóa

(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

xuất tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

giá 
trúng 
thầu 
(VND)

thực 
hiện 
gói 
thầu

1 Gas khí  
hóa 
lỏng 
bình 
12kg 
van 
ngang

GAS Petrovi
etnam 
Gas/ 
Total 
Gaz/ 
Petro 
Hongha

2025, 2026 Việt 
Nam

Tổng 
công ty 
Gas 
Petrovie
tnam /  
TotalEn
ergies 
Việt 
Nam / 
Công ty 
CP Dầu 
khí 
Hồng 
Hà

Bình 
gas 
12kg, 
van 
ngang, 
dùng 
nấu ăn 
công 
nghiệp

Bình 32  1.720.0
00

13.760.
000

 

2 Gas 
hóa 
lỏng 
bình 
45kg 

GAS Petrovi
etnam 
Gas/ 
Total 
Gaz/ 

2025, 2026 Việt 
Nam

Tổng 
công ty 
Gas 
Petrovie
tnam /  

Bình 
gas 
45kg, 
van 
ngang, 

Bình 72  14.670.
000

117.360
.000
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van 
ngang

Petro 
Hongha

TotalEn
ergies 
Việt 
Nam / 
Công ty 
CP Dầu 
khí 
Hồng 
Hà

dùng 
công 
nghiệp 
lớn

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Thành tiền Ghi chú

Không có dữ liệu
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